
STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Đơn vị
Hạng 

đăng ký
Kết quả Lý do

1 Hoàng Thị Trà Giang 22/09/1977 Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương Hạng I Đạt

2 Lê Thị Hồng Hạnh 30/05/1981 Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương Hạng I Đạt

3 Hoàng Thị Phượng Liên 12/09/1989 Giáo viên Trường THCS Hùng Vương Hạng I Đạt

4 Nguyễn Đức Công 24/09/1981 Giáo viên Trường THCS Hùng Vương Hạng I Đạt

5 Đào Thị Ngọc Quỳnh 10/10/1990 Giáo viên Trường THCS Hùng Vương Hạng I Đạt

6 Lương Văn Hưng 09/09/1982 Giáo viên Trường THCS Hùng Vương Hạng I Đạt

7 Phạm Thị Liên Phương 16/11/1980 Giáo viên Trường THCS Hùng Vương Hạng I Đạt

8 Nguyễn Kim Nhung 27/07/1979 Giáo viên Trường THCS Hùng Vương Hạng I Đạt

9 Đinh Thị Ngoan 20/03/1983 Giáo viên Trường THCS Hùng Vương Hạng I Đạt

10 Lê Thị Thu Hà 22/12/1974 Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng Hạng I Đạt

11 Nguyễn Thị Hằng 23/04/1980 Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng Hạng I Đạt

12 Nguyễn Thị Hải Yến 07/03/1980 Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng Hạng I Đạt

13 Vũ Thị Hà Thúy 09/11/1979 Giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng Hạng I Đạt

14 Đàm Thị Kim Sang 05/01/1979 Giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng Hạng I Đạt

15 Hoàng Thị Liên 22/12/1985 Giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng Hạng I Đạt

16 Đinh Thị Hồng Phương 30/10/1989 Giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng Hạng I Đạt

17 Lê Thị Hà 01/09/1984 Phó Hiệu trưởng Trường THCS Võ Thị Sáu Hạng I Đạt

18 Lê Thị Hồng Thắm 04/11/1988 Giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu Hạng I Đạt
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19 Nguyễn Hoàng Minh Nhẫn 16/08/1985 Giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu Hạng I Đạt

20 Phạm Thế Anh 28/11/1984 Giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu Hạng I Đạt

21 Phạm Thị Phương Thảo 16/11/1982 Giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu Hạng I Đạt

22 Nguyễn Thị Thắm 22/03/1985 Giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu Hạng I Đạt

23 Tạ Thị Thúy Diễm 20/12/1985 Giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu Hạng I Đạt

24 Trịnh Thị Thoa 19/09/1981 Hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp Hạng I Đạt

25 Đặng Ngọc Sang 30/09/1984 Phó Hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp Hạng I Đạt

26 Tường Thị Thu Hương 01/12/1978 Giáo viên Trường THCS Võ Nguyên Giáp Hạng I Đạt

27 Nguyễn Thị Hoài Sen 08/12/1982 Giáo viên Trường THCS Võ Nguyên Giáp Hạng I Đạt

28 Đinh Thị Yên 02/01/1989 Giáo viên Trường THCS Võ Nguyên Giáp Hạng I Đạt

29 Mai Thị Huyền 25/09/1980 Giáo viên Trường THCS Võ Nguyên Giáp Hạng I Đạt

30 Nguyễn Thị Thúy 06/01/1988 Giáo viên Trường TH, THCS Trần Quốc Tuấn Hạng I Đạt

31 Nguyễn Thị Lam 20/08/1974 Giáo viên Trường TH, THCS Trần Quốc Tuấn Hạng I Đạt

32 Nguyễn Viết Chiên 28/02/1984 Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám Hạng I Đạt

33 Nguyễn Thị Kim Oanh 19/07/1979 Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám Hạng I Đạt

34 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám Hạng I Đạt

35 Nguyễn Quốc Khởi 19/08/1970 Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cao Bá Quát Hạng I Đạt

36 Nguyễn Thị Mỹ 28/11/1976 Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cao Bá Quát Hạng I Đạt

37 Nguyễn Thị Huyền Trang 08/09/1989 Giáo viên Trường Tiểu học Cao Bá Quát Hạng I Đạt

38 Phạm Thị Ngọc Bích 25/12/1976 Giáo viên Trường Tiểu học Cao Bá Quát Hạng I Đạt

39 Bùi Thị Phương Hậu 1977 Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương Hạng I Đạt

40 Nguyễn Thị Thuý Hằng 10/03/1977 Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương Hạng I Đạt

41 Lê Thị Hồng 18/05/1974 Giáo viên Trường Tiểu học Trưng Vương Hạng I Đạt

15/02/1977
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42 Nguyễn Thị Oanh 24/10/1979 Giáo viên Trường Tiểu học Trưng Vương Hạng I Đạt

43 Lê Thị Phấn 12/10/1980 Giáo viên Trường Tiểu học Trưng Vương Hạng I Đạt

44 Nguyễn Thị Hương 24/07/1980 Giáo viên Trường Tiểu học Trưng Vương Hạng I Đạt

45 Nguyễn Thị Khánh Hương 13/05/1979 Giáo viên Trường Tiểu học Trưng Vương Hạng I Đạt

46 Nguyễn Thị Thanh Mỹ 08/11/1975 Giáo viên Trường Tiểu học Trưng Vương Hạng I Đạt

47 Hoàng Thị Mỹ Linh 26/12/1976 Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trảng Bom Hạng I Đạt

48 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 08/03/1988 Giáo viên Trường Tiểu học Trảng Bom Hạng I Đạt

49 Trịnh Thị Đỗ Quyên 29/03/1984 Giáo viên Trường Tiểu học Trảng Bom Hạng I Đạt

50 Đinh Thị Hồng Ánh 20/02/1986 Giáo viên Trường Tiểu học Trảng Bom Hạng I Đạt

51 Ngô Thị Lương 05/05/1979 Giáo viên Trường Tiểu học Trảng Bom Hạng I Đạt

52 Lê Thị Hoa Thơm 17/09/1979 Giáo viên Trường Tiểu học Trảng Bom Hạng I Đạt

53 Nguyễn Thị Loan 05/10/1974 Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạng I Đạt

54 Nguyễn Tiến Sỹ 12/09/1978 Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạng I Đạt

55 Nguyễn Tiến Nhã 14/12/1986 Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạng I Đạt

56 Phan Thị Thu Vân 12/09/1970 Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Biên Hạng I Đạt

57 Nguyễn Thị Mỹ Châu 03/05/1971 Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Biên Hạng I Đạt

58 Nguyễn Thị Viên 02/10/1976 Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Biên Hạng I Đạt

59 Nguyễn Thuỳ Linh 01/07/1976 Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Biên Hạng I Đạt

60 Trần Thị Như Liên 11/09/1985 Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Biên Hạng I Đạt

61 Tạ Thị Huế 20/08/1976 Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Biên Hạng I Đạt

62 Nguyễn Thị Thu Thảo 02/11/1990 Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Biên Hạng I Đạt

63 Nguyễn Thị Thùy Tâm 17/10/1976 Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Giang Điền Hạng I Đạt

64 Hoàng Thị Dịu 30/03/1984 Giáo viên Trường Mẫu giáo Giang Điền Hạng I Đạt



STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Đơn vị
Hạng 

đăng ký
Kết quả Lý do

65 Phạm Thị Hồng Bạch 10/04/1983 Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Quảng Tiến Hạng I Đạt

66 Nguyễn Thị Loan 20/01/1978 Giáo viên Trường Mẫu giáo Quảng Tiến Hạng I Đạt

67 Trần Thị Nga 11/09/1976 Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai Hạng I Đạt

68 Mai Thị Phương Thảo 05/02/1988 Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai Hạng I Đạt

69 Nguyễn Thị Chinh 10/03/1982 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai Hạng I Đạt

70 Nguyễn Thị Bích Trinh 10/09/1989 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai Hạng I Đạt

71 Nguyễn Thị Ninh 19/11/1983 Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Lập Hạng I Đạt

72 Đỗ Thị Thùy Trang 06/03/1978 Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Lập Hạng I Đạt

73 Mai Hoàng Vy 08/02/1980 Giáo viên Trường Mầm non Tân Lập Hạng I Đạt

74 Nguyễn Thị Phương 19/10/1974 Giáo viên Trường Mầm non Tân Lập Hạng I Đạt

75 Nguyễn Thị Hải 10/01/1984 Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Thơ Hạng I Đạt

76 Nguyễn Thị Thu Hà 20/08/1984 Giáo viên Trường Mầm non Tuổi Thơ Hạng I Đạt

77 Lê Thị Lan 02/09/1990 Giáo viên Trường Mầm non Tuổi Thơ Hạng I Đạt

78 Hà Thị Tuyên 13/03/1975 Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám Hạng II Đạt

79 Võ Thị Hải Yến 07/06/1994 Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám Hạng II Đạt

80 Lê Thị Nga 02/05/1975 Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám Hạng II Đạt

81 Đỗ Thị Kim Yến 20/12/1991 Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám Hạng II Đạt

82 Hoàng Thị Thơm 03/05/1991 Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám Hạng II Đạt

83 Lê Thị Mỹ 10/07/1991 Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám Hạng II Đạt

84 Lê Thị Phương Thuý 19/11/1992 Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám Hạng II Đạt

85 Đỗ Thị Thu Hằng 14/10/1976 Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trảng Bom Hạng II Đạt

86 Lê Thị Thuỷ 02/09/1976 Giáo viên Trường Tiểu học Trảng Bom Hạng II Đạt

87 Lương Thị Bình 08/09/1982 Giáo viên Trường Tiểu học Trảng Bom Hạng II Đạt
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88 Nguyễn Thị Kim Phụng 27/07/1973 Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Quảng Tiến Hạng II Đạt

89 Đinh Thị Lệ Quyên 22/02/1987 Giáo viên Trường Mẫu giáo Quảng Tiến Hạng II Đạt

90 Đặng Thị Hoài Uyên 07/01/1997 Giáo viên Trường Mẫu giáo Quảng Tiến Hạng II Đạt

91 Nguyễn Thị Hiếu 12/05/1982 Giáo viên Trường Mẫu giáo Quảng Tiến Hạng II Đạt

92 Nguyễn Thị Diễm Hương 12/06/1989 Giáo viên Trường Mẫu giáo Quảng Tiến Hạng II Đạt

93 Trần Thị Hòa 12/02/1986 Giáo viên Trường Mẫu giáo Quảng Tiến Hạng II Đạt

94 Nguyễn Thị Ánh 26/10/1987 Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Lập Hạng II Đạt

95 Lương Thị Nga 12/02/1989 Giáo viên Trường Mầm non Tân Lập Hạng II Đạt

96 Nguyễn Thị Thu Thủy 25/02/1992 Giáo viên Trường Mầm non Tân Lập Hạng II Đạt

97 Lê Thị Yên 21/04/1994 Giáo viên Trường Mầm non Tân Lập Hạng II Đạt

98 Trần Thị Thu Phượng 26/10/1986 Giáo viên Trường Mầm non Tân Lập Hạng II Đạt

99 Nguyễn Thị Thu Trang 07/03/1985 Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Thơ Hạng II Đạt

100 Nguyễn Thị Lương 29/09/1982 Giáo viên Trường THCS Hùng Vương Hạng I Không đạt

101 Nguyễn Thị Thanh Hường 24/04/1976 Giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng Hạng I Không đạt

102 Phan Thị Thanh Huyền
13/11/1977

Giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu Hạng I Không đạt
Không đáp ứng điều kiện yêu cầu tại điểm i, 

khoản 4, Điều 5, Thông tư số 03/2021/TT-

BGDĐT

103 Phạm Thị Huyên
05/06/1979

Giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu Hạng I Không đạt
Đủ điều kiện nhưng chưa đề nghị do vượt chỉ 

tiêu của đơn vị sau khi áp dụng tiêu chí ưu 

tiên.

104 Lưu Thế Sơn
19/05/1983 Phó Hiệu trưởng

Trường THCS Võ Nguyên Giáp Hạng I Không đạt
Không đáp ứng điều kiện yêu cầu tại khoản 

2, Điều 8, Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT

105 Mai Thị Lệ Hằng 20/06/1979 Giáo viên Trường THCS Võ Nguyên Giáp Hạng I Không đạt

106 Nguyễn Hoàng Tố Quyên 22/06/1979 Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Biên Hạng I Không đạt

107 Ngô Thị Thu Thu Hương 16/03/1989 Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Biên Hạng I Không đạt

108 Lê Thị Lam 26/06/1974 Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Biên Hạng I Không đạt

Đủ điều kiện nhưng chưa đề nghị do vượt chỉ 

tiêu của đơn vị sau khi áp dụng tiêu chí ưu 

tiên.

Đủ điều kiện nhưng chưa đề nghị do vượt chỉ 

tiêu của đơn vị sau khi áp dụng tiêu chí ưu 

tiên.
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109 Phạm Thị Bích Nhã 29/08/1982 Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Biên Hạng I Không đạt

110 Phạm Quốc Bảo

10/09/1989

Giáo viên Trường Tiểu học Trảng Bom Hạng I Không đạt

Không đáp ứng điều kiện yêu cầu tại khoản 

2, Điều 2 thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT 

(không có chứng chỉ CDNN giáo viên tiểu 

học)

111 Nguyễn Ngọc Dũng 01/10/1981 Giáo viên Trường Tiểu học Trảng Bom Hạng II Không đạt

112 Trần Thị Giang 23/06/1990 Giáo viên Trường Tiểu học Trảng Bom Hạng II Không đạt

113 Nguyễn Thị Hương 23/12/1990 Giáo viên Trường Tiểu học Trảng Bom Hạng II Không đạt

114 Tống Thị Hạnh 16/11/1978 Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạng I Không đạt

115 Trần Thị Thùy Dương 19/05/1980 Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm Hạng I Không đạt

116 Nguyễn Thị Vỵ 20/03/1974 Giáo viên Trường Mẫu giáo Giang Điền Hạng I Không đạt

117 Phạm Thị Ngân 05/01/1985 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai Hạng I Không đạt

118 Cù Thị Tuyết 29/03/1979 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai Hạng I Không đạt

119 Đặng Thị Nguyện 26/07/1987 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai Hạng I Không đạt

120 Lê Thị Vân 12/03/1988 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai Hạng I Không đạt

121 Trương Thị Hoa 15/04/1989 Giáo viên Trường Mầm non Tân Lập Hạng II Không đạt

122 Trần Tố Uyên 09/06/1998 Giáo viên Trường Mầm non Tân Lập Hạng II Không đạt

123 Lê Thị Hải Châu 10/01/1992 Giáo viên Trường Mầm non Tân Lập Hạng II Không đạt

124 Trần Lâm Oanh 20/03/1996 Giáo viên Trường Mầm non Tân Lập Hạng II Không đạt

125 Trương Thị Huê 15/04/1989 Giáo viên Trường Mầm non Tân Lập Hạng II Không đạt

126 Cao Thanh Thủy 14/10/1982 Giáo viên Trường Mầm non Tân Lập Hạng II Không đạt

Đủ điều kiện nhưng chưa đề nghị do vượt chỉ 

tiêu của đơn vị sau khi áp dụng tiêu chí ưu 

tiên.

Đủ điều kiện nhưng chưa đề nghị do vượt chỉ 

tiêu của đơn vị sau khi áp dụng tiêu chí ưu 

tiên.

Hạng I
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